TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   PHÒNG: THIẾT BỊ - VẬT TƯ
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2017
GIẤY RA CỔNG

	STT
	Tên bảo hộ lao động
	TSKT/Quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Áo mưa
	
	Bộ
	11
	Tổ bảo vệ

	2
	Đồng phục bảo vệ
	
	Bộ
	11
	

	3
	Giày bata
	Vải
	Đôi
	11
	


 P. THIẾT BỊ – VẬT TƯ          
    TRƯỞNG ĐƠN VỊ

    NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC


             

ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO
GIÀY BẢO HỘ LAO ĐỘNG HS-SV
	TT
	HỌ TÊN HS
	LỚP 
	SIZE
	ĐVT
	SL
	KÝ TÊN

	1. 
	Trần Võ Chí Cường
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	2. 
	Lê Văn Hiểu
	18C1-CNÔ18
	40
	Đôi
	01
	

	3. 
	Phạm Thanh Bình
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	4. 
	Đặng Hồng Hưng
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	5. 
	Lê Hoàng Huy
	18C1-CNÔ18
	40
	Đôi
	01
	

	6. 
	Trần Thanh Bình
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	7. 
	Trần Đình Nam A
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	8. 
	Nguyễn Trung Hiếu
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	9. 
	Phạm Hoàng Dũng
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	10. 
	Nguyễn Mậu Ngọc Hải
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	11. 
	Dương Tuấn Khải
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	12. 
	Doãn Bá Hiên
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	13. 
	Ngô Duy Khang
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	14. 
	Trầm Duy Khang
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	15. 
	Nguyễn Trung Đại 

Long
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	16. 
	Phan Tấn Lượng
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	17. 
	Kiều Công Khỏe
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	18. 
	Đoàn Việt Quang Huy
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	19. 
	Lê Minh Trung
	18C1-CNÔ18
	39
	Đôi
	01
	

	20. 
	Nguyễn Lê Chánh Truyền
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	21. 
	Phạm Thạch Vũ
	18C1-CNÔ18
	40
	Đôi
	01
	

	22. 
	Trần Thanh Tuấn
	18C1-CNÔ18
	40
	Đôi
	01
	

	23. 
	Huỳnh Thanh Tùng
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	24. 
	Mai Anh Quang
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	25. 
	Nguyễn Khánh Thuận
	18C1-CNÔ18
	40
	Đôi
	01
	

	26. 
	Bùi Quang Trung
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	27. 
	Võ Minh Tuấn
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	28. 
	Phan Hửu Tính
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	29. 
	Đỗ Đức Thịnh
	18C1-CNÔ18
	40
	Đôi
	01
	

	30. 
	Trần Mạnh Thìn
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	31. 
	Hồ Quang Thuận
	18C1-CNÔ18
	40
	Đôi
	01
	

	32. 
	Mai Phạm Quốc Tuấn
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	33. 
	Kiều Tấn Thắng
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	34. 
	Trần Lê Minh
	18C1-CNÔ18
	41
	Đôi
	01
	

	35. 
	Dương Ánh Sáng
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	36. 
	Nguyễn Công Thái Sáng
	18C1-CNÔ18
	42
	Đôi
	01
	

	37. 
	Dương Việt Dũng
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	38. 
	Nguyễn Hồng Mạnh
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	39. 
	Nguyễn Hải Nam
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	40. 
	Nguyễn Hữu Phước
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	41. 
	Văn Minh Tiến
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	42. 
	Nguyễn Văn Trung
	18T4-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	43. 
	Trương Thế Phong
	18T4-CNÔ4
	41
	Đôi
	01
	

	44. 
	Lê Văn Chức
	18T4-CNÔ5
	40
	Đôi
	01
	

	45. 
	Dương Trần Trọng Đức
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	46. 
	Dương Đăng Hưng
	18T4-CNÔ5
	39
	Đôi
	01
	

	47. 
	Phan Quốc Hưng
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	48. 
	Đỗ Gia  Huy
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	49. 
	Giang Vĩnh Kiệt
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	50. 
	Hồ Hải Lâm
	18T4-CNÔ5
	41
	Đôi
	01
	

	51. 
	Thái Minh Long
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	52. 
	Dư Hữu Phát
	18T4-CNÔ5
	41
	Đôi
	01
	

	53. 
	Nguyễn Duy Phát
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	54. 
	Chung Ngọc Phú
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	55. 
	Nguyễn Sanh Minh Phước
	18T4-CNÔ5
	42
	Đôi
	01
	

	56. 
	Võ Minh Sáng
	18T4-CNÔ5
	41
	Đôi
	01
	

	57. 
	Trần Anh Toàn
	17C1-CNÔ10
	40
	Đôi
	01
	

	58. 
	Hồ Tấn Phát
	17C1-CNÔ10
	42
	Đôi
	01
	

	59. 
	Nguyễn Minh Phương
	17C1-CNÔ10
	42
	Đôi
	01
	

	60. 
	Trần Văn Nguyên
	17C1-CNÔ10
	42
	Đôi
	01
	

	61. 
	Phạm Đình Sang
	17C1-CNÔ10
	40
	Đôi
	01
	

	62. 
	Trần Quốc Việt
	17C1-CNÔ10
	40
	Đôi
	01
	

	63. 
	Trần Công Minh
	17C1-CNÔ10
	41
	Đôi
	01
	

	64. 
	Lương Trúc Tùng
	17C1-CNÔ10
	42
	Đôi
	01
	

	65. 
	Lê Thanh Phong
	17C1-CNÔ10
	42
	Đôi
	01
	

	66. 
	Võ Thanh Tùng
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	67. 
	Nguyễn Minh Triết
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	68. 
	Huỳnh Minh Trường
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	69. 
	Nguyễn Minh Trí
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	70. 
	Nguyễn Thành Trung
	18C1-CNÔ3
	40
	Đôi
	01
	

	71. 
	Nguyễn Lê Công Trường
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	72. 
	Lê Đức Thắng
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	73. 
	Nguyễn Minh Trọng
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	74. 
	Nguyễn Duy Tuấn
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	75. 
	Võ Duy Thành
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	76. 
	Châu Hiệp Thành
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	77. 
	Trần Quang Vũ
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	78. 
	Trương Thanh Tùng
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	79. 
	Đặng Thanh Tú
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	80. 
	Thân Quốc Toàn
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	81. 
	Hồ Bảo Thắng
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	82. 
	Nguyễn Vĩnh Tường
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	83. 
	Nguyễn Phi Vũ
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	84. 
	Trần Bình Phương
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	85. 
	Nguyễn Minh Quân
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	86. 
	Nguyễn Kiết Trường
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	87. 
	Trần Minh Trí
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	88. 
	Nguyễn Khánh An
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	89. 
	Nguyễn Quang Đại
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	90. 
	Giang Đức Linh
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	91. 
	Nguyễn Thanh Giang
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	92. 
	Nguyễn Nhật Hiển
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	93. 
	Phạm Nguyễn Thanh Duy
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	94. 
	Nguyễn Khánh An
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	95. 
	Trần Quốc Huy
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	96. 
	Võ Chí Công
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	97. 
	Trần Duy Khánh
	18C1-CNÔ3
	40
	Đôi
	01
	

	98. 
	Trần Đỗ Minh Hiếu
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	99. 
	Nguyễn Văn Huy
	18C1-CNÔ3
	41
	Đôi
	01
	

	100. 
	Lê Tấn Hòa
	18C1-CNÔ3
	40
	Đôi
	01
	

	101. 
	Đinh Như Khuê
	18C1-CNÔ3
	42
	Đôi
	01
	

	102. 
	Phạm Văn Thắng
	18C1-CNÔ14
	42
	Đôi
	01
	

	103. 
	Nguyễn Tuấn Phát
	18C1-CNÔ14
	42
	Đôi
	01
	

	104. 
	Đoàn Huỳnh Đông
	18C1-CNÔ14
	41
	Đôi
	01
	

	105. 
	Ngô Hoài Bảo
	18C1-CNÔ14
	41
	Đôi
	01
	

	106. 
	Lê Văn Trung Hậu
	18C1-CNÔ14
	42
	Đôi
	01
	

	107. 
	Nguyễn Hoàng Duy
	18C1-CNÔ14
	42
	Đôi
	01
	

	108. 
	Nguyễn Đức Linh
	18C1-CNÔ14
	41
	Đôi
	01
	

	109. 
	Lê Tuấn Kiệt
	18C1-CNÔ14
	42
	Đôi
	01
	

	110. 
	Lê Quốc Đạt
	18C1-CNÔ14
	42
	Đôi
	01
	

	111. 
	Lê Anh Thái
	18C1-CNÔ14
	39
	Đôi
	01
	

	112. 
	Vũ Xuân Hậu
	18C1-CNÔ14
	43
	Đôi
	01
	

	113. 
	Phan Nguyễn Duy Khang
	18C1-CNÔ14
	41
	Đôi
	01
	

	114. 
	Nguyễn Lê Minh Đạt
	18C1-CNÔ14
	42
	Đôi
	01
	

	115. 
	Tăng Hoàng Phúc
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	116. 
	Nguyễn Trần Phúc Trí
	18T4-CNÔ2
	40
	Đôi
	01
	

	117. 
	Nguyễn Hữu Phước
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	118. 
	Phạm Vũ Thành Trung
	18T4-CNÔ2
	41
	Đôi
	01
	

	119. 
	Nguyễn Vinh Quy
	18T4-CNÔ2
	42
	Đôi
	01
	

	120. 
	Võ Văn Song Toàn
	18T4-CNÔ2
	41
	Đôi
	01
	

	121. 
	Phan Lê Minh Phúc
	18T4-CNÔ2
	
	Đôi
	01
	

	122. 
	Định Hà Long Vũ
	18T4-CNÔ2
	41
	Đôi
	01
	

	123. 
	Huỳnh Vĩnh Trường
	18T4-CNÔ2
	41
	Đôi
	01
	

	124. 
	Đặng Hoàng Phúc
	18T4-CNÔ2
	41
	Đôi
	01
	

	125. 
	Trần Cao Minh Thịnh
	18T4-CNÔ2
	41
	Đôi
	01
	

	126. 
	Trương Thanh Tân
	18T4-CNÔ2
	
	Đôi
	01
	

	127. 
	Lý Kiến Trung
	18T4-CNÔ2
	40
	Đôi
	01
	

	128. 
	Lữ Vĩ Quốc
	18T4-CNÔ2
	40
	Đôi
	01
	

	129. 
	
	
	
	
	01
	

	130. 
	
	
	
	
	01
	

	131. 
	
	
	
	
	01
	

	132. 
	
	
	
	
	01
	

	133. 
	
	
	
	
	01
	

	134. 
	
	
	
	
	01
	

	135. 
	
	
	
	
	01
	

	136. 
	
	
	
	
	01
	

	137. 
	
	
	
	
	01
	

	138. 
	
	
	
	
	01
	

	139. 
	
	
	
	
	01
	

	140. 
	
	
	
	
	01
	

	141. 
	
	
	
	
	01
	

	142. 
	
	
	
	
	01
	

	143. 
	
	
	
	
	01
	

	144. 
	
	
	
	
	01
	

	145. 
	
	
	
	
	01
	

	146. 
	
	
	
	
	01
	

	147. 
	
	
	
	
	01
	

	148. 
	
	
	
	
	01
	

	149. 
	
	
	
	
	01
	

	150. 
	
	
	
	
	01
	

	151. 
	
	
	
	
	01
	

	152. 
	
	
	
	
	01
	

	153. 
	
	
	
	
	01
	

	154. 
	
	
	
	
	01
	

	155. 
	
	
	
	
	
	







                    TP.Hồ Chí Minh, ngày…tháng… năm 2019
TRƯỞNG PHÒNG TB-VT                 
         NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
        
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG (KHOA, TỔ)__________

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________







PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Cung cấp vật tư thực tập Học kỳ _____

Năm học__________



KÍNH GỞI :   -  BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG





 -  PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ 






(Tổng số lớp : _______ Tổng số học sinh______)                      

	STT
	Tên vật tư
	Mã hiệu / Quy cách
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









                      Ngày        tháng         năm 
HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
P. KẾ HOẠCH – VẬT TƯ         TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                         

Mẫu 9.2








